
Số/ngày 

Dự kiến 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Số/ngày 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Tổng cộng NSTT
Xổ số kiến 

thiết

Tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

TỔNG SỐ (A+B+C) 328.440 33.781 42.088 322.341,00 80.066,00 42.275,00 200.000,00

A PHÂN BỔ CHI TIẾT 53.299 33.781 42.088 49.200,00 12.198,00 7.802,00 29.200,00

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG 12.992 12.992 11.641 10.773,00 5.004,29 0,00 5.768,71

Khởi công mới giai đoạn 2026-2030 12.992 11.641 10.773,00 5.004,29 0,00 5.768,71

1 Xây dựng Cống hộp cánh đồng khu 2 ấp 6

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       2.000 

429/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     2.000 

558/QĐ-

UBND, 

10/5/2026

     2.000 1.878,69 0,00 1.878,69

2
Xây dựng cầu nối khu 2 - khu 3 ấp Suối 

Râm

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       6.992 

430/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     6.992 

764/QĐ-

UBND, 

12/7/2026

     5.641 5.004,29 5.004,29 0,00

3 Sửa chữa đường Cầu Đỏ - Suối Sâu

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       4.000 

431/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     4.000 

557/QĐ-

UBND, 

08/5/2026

     4.000 3.890,02 0,00 0,00 3.890,02

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ XUÂN QUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN NĂM 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ

Chủ đầu tư 

Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

ĐVT: triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết  số            /NQ-HĐND ngày         tháng      năm 2026  của Hội đồng nhân dân xã Xuân Quế)

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030  
S

T

T

Danh mục dự án
Tiến độ 

thực hiện

Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư



Số/ngày 

Dự kiến 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Số/ngày 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Tổng cộng NSTT
Xổ số kiến 

thiết

Tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

Chủ đầu tư 

Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030  
S

T

T

Danh mục dự án
Tiến độ 

thực hiện

Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư

II

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC 

CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - 

XÃ HỘI

       4.000 4.000 3.998 3.766,63 3.766,63 0,00 0,00

Khởi công mới giai đoạn 2026-2030 4.000 3.998 3.766,63 3.766,63 0,00 0,00

1
Sửa chữa trụ sở UBND xã Sông Nhạn (cũ) 

thành trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       4.000 

432/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     4.000 

542/QĐ-

UBND, 

29/4/2026

     3.998 3.766,63 3.766,63 0,00 0,00

III
LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
     26.784 16.789 26.449 25.332,47 2.755,58 7.802,00 14.774,88

a Khởi công mới giai đoạn 2026-2030 16.789 26.449 25.332,47 2.755,58 7.802,00 14.774,88

1
Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non 

Hướng Dương

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       3.991 

426/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     3.991 

609/QĐ-

UBND, 

02/6/2026

     3.924 3.765,58 2.755,58 0,00 1.010,00

2
Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Họa 

Mi

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       6.999 

433/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     6.999 

605/QĐ-

UBND, 

01/6/2026

     6.999 6.898,05 0,00 0,00 6.898,05

3 Sửa chữa Trường Mầm non Sông Nhạn

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       5.799 

427/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     5.799 

606/QĐ-

UBND, 

01/6/2026

     5.799 5.698,77 0,00 4.892,68 806,09

4 Sửa chữa Trường TH Sông Nhạn

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       2.999 

424/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     2.999 

603/QĐ-

UBND, 

29/5/2026

     2.999 2.909,32 0,00 2.909,32 0,00



Số/ngày 

Dự kiến 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Số/ngày 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Tổng cộng NSTT
Xổ số kiến 

thiết

Tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

Chủ đầu tư 

Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030  
S

T

T

Danh mục dự án
Tiến độ 

thực hiện

Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư

5
Xây dựng khu thể thao đa năng trường TH 

Xuân Quế

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       6.996 

428/QĐ-

UBND, 

02/4/2026

     6.996 

623/QĐ-

UBND, 

08/6/2026

     6.728 6.060,74 0,00 0,00 6.060,74

IV LĨNH VỰC KHCN, ĐMST & CĐS 3.523 3.523 3.523 3.327,90 671,50 0,00 2.656,40

Khởi công mới giai đoạn 2026-2030 3.523 3.523 3.327,90 671,50 0,00 2.656,40

1

Đầu tư thiết bị Chuyển đổi đài truyền 

thanh có dây/không dây FM sang truyền 

thanh ứng dụng CNTT – viễn thông trên 

địa bàn xã Xuân Quế 

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       2.029 

890/QĐ-

UBND, 

11/8/2026

2.029

1170/QĐ-

UBND, 

08/9/2026

2.029 1.929,00 1.929,00

2

Đầu tư bảng tin điện tử công cộng ứng 

dụng công nghệ thông tin – viễn thông 

trên địa bàn xã Xuân Quế 

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

 Tối đa 3 

năm  
       1.494 

894/QĐ-

UBND, 

12/8/2026

1.494

1169/QĐ-

UBND, 

08/9/2026

1.494 1.398,90 671,50 727,40

V

BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN CÁC 

CÔNG TRÌNH SAU THẨM TRA, PHÊ 

DUYỆT QUYẾT TOÁN 

       2.000 2.000,00 2.000,00

VI

VỐN ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO NGƯỜI 

NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH 

SÁCH KHÁC VAY

       4.000 4.000,00 4.000,00

B DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 275.141 1.800,00 100,00 100,00 1.600,00

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG 261.141 1.600,00 0 0 1.600,00

1
Nâng cấp, mở rộng đường trung tâm ấp 

Sông Nhạn, xã Xuân Quế

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     21.141 200,00 200,00



Số/ngày 

Dự kiến 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Số/ngày 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Tổng cộng NSTT
Xổ số kiến 

thiết

Tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

Chủ đầu tư 

Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030  
S

T

T

Danh mục dự án
Tiến độ 

thực hiện

Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư

2 Xây dựng các đường nhánh ấp Sông Nhạn

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     10.000 200,00 200,00

3

Xây dựng đường kết nối Đường Nhân 

Nghĩa Sông Nhạn và Đường Xuân Quế - 

Long Khánh

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     25.000 200,00 200,00

4

Nâng cấp, mở rộng đường Nhân Nghĩa - 

Sông Nhạn đoạn qua trung tâm ấp Xuân 

Quế

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     85.000 200,00 200,00

5 Xây dựng đường ấp 4 đi xã lộ 25

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     76.500 200,00 200,00

6
Nâng cấp sửa chữa đường ấp Thanh Bình 

đi ấp Xuân Tiến

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     25.000 200,00 200,00

7
Nâng cấp, sửa chữa đường Cầu Đỏ - Suối 

Sâu (giai đoạn 2)

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

     12.000 200,00 200,00

8 Sửa chữa đường Sông Nhạn - Dầu Giây

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

       3.500 100,00 100,00

9
Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa 

bàn xã

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

       3.000 100,00 100,00



Số/ngày 

Dự kiến 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Số/ngày 

Tổng 

mức vốn 

đầu tư 

Tổng cộng NSTT
Xổ số kiến 

thiết

Tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

Chủ đầu tư 

Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030  
S

T

T

Danh mục dự án
Tiến độ 

thực hiện

Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư

II

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC 

CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - 

XÃ HỘI

       7.000 100,00 100,00 0 0

1 Xây dựng nhà văn hóa ấp Sông Nhạn

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

       7.000 100,00 100,00

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC 7.000 100,00 0 100,00 0

1
Xây dựng khu thể thao đa năng trường 

THCS Lý Tự Trọng

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp

7.000 100,00 100,00

C

DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ (Chỉ 

phân bổ cho dự án theo danh mục khi 

hoàn thành thủ tục đầu tư)

271.341,00 67.768,00 34.373,00 169.200,00
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